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LỊCH PHÂN CÔNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ 

CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THÁNG 12/2022 

Tuần 1: Từ 05/12 đến 09/12/2022 
 

T
T 

HỌ VÀ TÊN CHỨC 
VỤ 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THAY 
ĐỔI 

 
 
1 

 
 
Nguyễn  Thị Thu  

 
HT 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
trung tâm  

Tổ chức HĐ 
Chơi – Tập 
(HĐ góc, HĐ 
học) tại NTA 
(Thay cho Đ/c 
Tuyết CTCĐ) 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
trung tâm 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
trung tâm 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
trung tâm 

 

 
 
2 

 
 
Vũ Thị Hiền  

 
 

PHT 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
trung tâm  

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
trung tâm  

Tổ chức HĐ Đón 
trẻ, Chơi, Thể 
dục sáng, HĐ 
Học tại lớp 3TA 
(Thay cho Đ/c 
Mai-TTND) 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
trung tâm 

Tổ chức HĐ 
Đón trẻ, Chơi, 
Thể dục sáng, 
HĐ Học, HĐ 
góc tại lớp 3TA 
(Thay cho Đ/c 
Thu - TTCM) 

 

 
 
 
3 

 
 
 
Vương .T. Thu Giang  

 
 

PHT 
 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
điểm Quảng 
Mản 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
điểm Quảng 
Mản  

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
điểm Quảng 
Mản 

Tổ chức HĐ 
Đón trẻ, Chơi, 
Thể dục sáng, 
HĐ Học tại lớp 
5TB (Thay cho 
Đ/c Loan – BT 
ĐTN) 

Tổ chức HĐ 
Đón trẻ, Chơi, 
Thể dục sáng, 
HĐ Học, HĐ 
góc tại lớp 5TA 
(Thay cho Đ/c 
Tâm– TTCM) 

 



LỊCH PHÂN CÔNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ  

CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THÁNG 12/2022 

Tuần 2: Từ 12/12 đến 16/12/2022 
 

T
T 

HỌ VÀ TÊN CHỨC 
VỤ 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THAY 
ĐỔI 

 
 
1 

 
 

Nguyễn  Thị Thu  

 

HT 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm  

Tổ chức HĐ 

Chơi – Tập 

(HĐ góc, HĐ 

học) tại NTA 

(Thay cho Đ/c 

Tuyết CTCĐ) 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm 

 

 

 
2 

 

 

Vũ Thị Hiền  

 

 

PHT 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm  

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm  

Tổ chức HĐ Đón 

trẻ, Chơi, Thể 

dục sáng, HĐ 

Học tại lớp 3TA 

(Thay cho Đ/c 

Mai-TTND) 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm 

Tổ chức HĐ 

Đón trẻ, Chơi, 

Thể dục sáng, 

HĐ Học, HĐ 

góc tại lớp 3TA 

(Thay cho Đ/c 

Thu - TTCM) 

 

 
 
 
 

3 

 

 

 

Vương .T. Thu Giang  

 

 

PHT 

 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

điểm Quảng 

Mản 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

điểm Quảng 

Mản  

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

điểm Quảng 

Mản 

Tổ chức HĐ 

Đón trẻ, Chơi, 

Thể dục sáng, 

HĐ Học tại lớp 

5TB (Thay cho 

Đ/c Loan – BT 

ĐTN) 

Tổ chức HĐ 

Đón trẻ, Chơi, 

Thể dục sáng, 

HĐ Học, HĐ 

góc tại lớp 5TA 

(Thay cho Đ/c 

Tâm– TTCM) 

 

 

 



LỊCH PHÂN CÔNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ 
CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THÁNG 12/2022 

Tuần 3: Từ 19/12 đến 23/12/2022 
 

 

T
T 

HỌ VÀ TÊN CHỨC 
VỤ 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THAY 
ĐỔI 

 
1 

 

Nguyễn  Thị Thu  

 

HT 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm  

Tổ chức HĐ 

Chơi – Tập 

(HĐ góc, HĐ 

học) tại NTA 

(Thay cho Đ/c 

Tuyết CTCĐ) 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm 

 

 
 
2 

 

 

Vũ Thị Hiền  

 

 

PHT 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm  

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm  

Tổ chức HĐ 

Đón trẻ, Chơi, 

Thể dục sáng, 

HĐ Học tại lớp 

3TA (Thay cho 

Đ/c Mai-TTND) 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

trung tâm 

Tổ chức HĐ 

Đón trẻ, Chơi, 

Thể dục sáng, 

HĐ Học, HĐ 

góc tại lớp 3TA 

(Thay cho Đ/c 

Thu - TTCM) 

 

 
 
 

 
3 

 

 

 

Vương .T. Thu Giang  

 

 

PHT 

 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

điểm Quảng 

Mản 

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

điểm Quảng 

Mản  

Trực bán trú. 

Làm việc tại 

điểm Quảng 

Mản 

Tổ chức HĐ Đón 

trẻ, Chơi, Thể dục 

sáng, HĐ Học tại 

lớp 5TB (Thay 

cho Đ/c Loan – 

BT ĐTN) 

Tổ chức HĐ 

Đón trẻ, Chơi, 

Thể dục sáng, 

HĐ Học, HĐ 

góc tại lớp 5TA 

(Thay cho Đ/c 

Tâm– TTCM) 

 

 

 



LỊCH PHÂN CÔNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ 
CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THÁNG 12/2022 

 
Tuần 4: Từ 26/12 đến 30/12/2022 

 

T
T 

HỌ VÀ TÊN CHỨC 
VỤ 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THAY 
ĐỔI 

 
1 

 
Nguyễn  Thị Thu  

 
HT 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
trung tâm  

Tổ chức HĐ 
Chơi – Tập 
(HĐ góc, HĐ 
học) tại NTA 
(Thay cho Đ/c 
Tuyết CTCĐ) 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
trung tâm 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
trung tâm 

Trực bán trú. Làm 
việc tại trung tâm 

 

 
 
2 

 
 
Vũ Thị Hiền  

 
 

PHT 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
trung tâm  

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
trung tâm  

Tổ chức HĐ Đón 
trẻ, Chơi, Thể 
dục sáng, HĐ 
Học tại lớp 3TA 
(Thay cho Đ/c 
Mai-TTND) 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
trung tâm 

Tổ chức HĐ Đón 
trẻ, Chơi, Thể dục 
sáng, HĐ Học, 
HĐ góc tại lớp 
3TA (Thay cho 
Đ/c Thu - TTCM) 

 

 
 
 
3 

 
 
 
Vương .T. Thu Giang  

 
 

PHT 
 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
điểm Quảng 
Mản 

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
điểm Quảng 
Mản  

Trực bán trú. 
Làm việc tại 
điểm Quảng 
Mản 

Tổ chức HĐ Đón 
trẻ, Chơi, Thể dục 
sáng, HĐ Học tại 
lớp 5TB (Thay 
cho Đ/c Loan – 
BT ĐTN) 

Tổ chức HĐ Đón 
trẻ, Chơi, Thể dục 
sáng, HĐ Học, 
HĐ góc tại lớp 
5TA (Thay cho 
Đ/c Tâm– TTCM) 

 

 
 

  HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Nguyễn Thị Thu 
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